
1 DC00201658   Vũ Hồng Diên Nam 18/11/1994 Hà Nội ĐH3C1 Công nghệ thông tin Trung bình

2 DC00201759   Vũ Hải Nam 09/05/1994 Nam Định ĐH3C3 Công nghệ thông tin Trung bình

3 DH00301107   Trần Trung Hiếu Nam 24/06/1995 Hà Nội ĐH3C3 Công nghệ thông tin Trung bình

4 DH00300777   Trần Thanh Tùng Nam 04/06/1994 Hà Nội ĐH3C3 Công nghệ thông tin Trung bình

5 DH00301288   Nguyễn Cao Kỳ Anh Nữ 23/06/1995 Hà Nội ĐH3QB1 Quản lý biển Trung bình

6 DH00301820   Phạm Quang Kiên Nam 14/04/1994 Hà Tây ĐH3QB2 Quản lý biển Khá

7 DH00301703   Đào Tú Oanh Nữ 09/06/1995 Hà Nội ĐH3QB2 Quản lý biển Trung bình

8 DH00301200   Mai Thị Hương Thảo Nữ 30/09/1995 Hải Hưng ĐH3QB2 Quản lý biển Khá

9 DH00300887   Phạm Tiến Đạt Nam 28/01/1995 Lạng Sơn ĐH3QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

10 DH00300353   Trần Quang Thắng Nam 01/02/1993 Lâm Đồng ĐH3T1 Thủy Văn học Trung bình

1 1411110873   Trần Lan Hương Nữ 09/01/1996 Nam Hà ĐH4QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

2 1411100320   Đàm Anh Khoa Nam 02/09/1996 Hà Nội ĐH4QM1
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Trung bình

1 1511040217   Trần Cao Ngọc Hà Nữ 31/05/1997 Thanh Hóa ĐH5BK
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững
Trung bình

2 1511042118   Nguyễn Như Quang Nam 18/05/1997 Hà Nội ĐH5BK
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững
Trung bình

3 1511060457   Võ Thị Phúc Nữ 10/10/1997 Nghệ An ĐH5C2 Công nghệ thông tin Khá

4 1511061449   Phạm Ngọc Duy Nam 09/08/1997 Bắc Giang ĐH5C3 Công nghệ thông tin Trung bình

5 1511061228   Hà Minh Hiếu Nam 08/12/1997 Hà Nội ĐH5C4 Công nghệ thông tin Trung bình
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6 1511060151   Tạ Duy Tùng Nam 13/05/1997 Hà Nội ĐH5C4 Công nghệ thông tin Khá

7 1511021251   Lại Thị Bích Phượng Nữ 06/04/1997 Hà Nam ĐH5K Khí tượng và khí hậu học Khá

8 1511011675   Vũ Thị Huyền Nữ 25/10/1996 Hà Nội ĐH5KE 1 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

9 1511012405   Cao Thị Vân Anh Nữ 24/02/1997 Hà Nội ĐH5KE 2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

10 1511010739   Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 21/12/1997 Nghệ An ĐH5KE 2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

11 1511011024   Đặng Tiến Mạnh Nam 20/11/1997 Hải Dương ĐH5KE 2 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

12 1511012421   Trần Thị Hà Nữ 02/04/1997 Thanh Hóa ĐH5KE 3 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Trung bình

13 1511010597   Ngô Thị Thúy Hằng Nữ 19/05/1997 Thanh Hóa ĐH5KE 4 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

14 1511012360   Nguyễn Như Quỳnh Nữ 27/05/1997 Thái Bình ĐH5KE 5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

15 1511010519   Nguyễn Ngọc Thu Nữ 06/06/1996 Hà Tây ĐH5KE 5 Kế toán
Kế toán doanh 

nghiệp
Khá

16 1511131828   Hà Mỹ Anh Nữ 14/12/1997 Hà Nội ĐH5KTTN1
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
Trung bình

17 1511081362   Lê Ngọc Anh Nữ 31/12/1997 Hà Nội ĐH5KTTN2
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
Khá

18 1511130381   Nguyễn Việt Cường Nam 10/09/1997 Hà Nội ĐH5KTTN2
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
Trung bình

19 1511130490   Tống Đức Hiếu Nam 02/11/1997 Lai Châu ĐH5KTTN2
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
Trung bình

20 1511130347   Ngô Hải Phong Nam 27/07/1997 Hà Nội ĐH5KTTN2
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên
Khá

21 1511070838   Bùi Phương Thảo Nữ 12/07/1997 Hà Nội ĐH5M2
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Giám sát chất lượng 

môi trường
Khá

22 1511071375   Lò Văn Choạn Nam 02/11/1997 Lai Châu ĐH5M3
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Kiểm soát Môi 

trường công nghiệp
Trung bình

23 1511070939   Nguyễn Lê Minh Hiếu Nam 19/11/1997 Yên Bái ĐH5M3
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Kiểm soát Môi 

trường công nghiệp
Trung bình

24 1511070558   Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 13/03/1997 Hà Nội ĐH5M3
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Kiểm soát Môi 

trường công nghiệp
Khá

25 1511070343   Trần Quang Tú Nam 16/10/1996 Hải Phòng ĐH5M5
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Thiết kế công trình 

xử lý môi trường
Trung bình

26 1511070447   Trịnh Văn Vĩ Nam 28/03/1997 Hải Phòng ĐH5M5
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Thiết kế công trình 

xử lý môi trường
Trung bình

27 1511072636   Trần Sơn Tùng Nam 31/01/1993 Vĩnh Phú ĐH5M6
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường

Thiết kế công trình 

xử lý môi trường
Trung bình

28 1511111080   Vũ Minh Huyền Nữ 05/02/1997 Hòa Bình ĐH5QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá
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29 1511110876   Nguyễn Thanh Thủy Nữ 28/03/1997 Hà Nội ĐH5QĐ1 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

30 1511110083   Phan Hoàng Hải Nam 09/02/1997 Quảng Ninh ĐH5QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

31 1511012200   Nghiêm Xuân Phong Nam 21/10/1997 Hà Nội ĐH5QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

32 1411110043   Triệu Thị Thúy Vân Nữ 04/03/1995 Cao Bằng ĐH5QĐ2 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

33 1511110434   Đậu Thị Diễm Nữ 05/11/1997 Nam Định ĐH5QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

34 1511110308   Trần Thép Giáp Nam 04/12/1996 Bắc Kạn ĐH5QĐ3 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

35 1511110933   Lê Thị Huế Nữ 04/10/1997 Hà Tây ĐH5QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

36 1511110930   Nguyễn Tiến Thạch Nam 16/07/1997 Lào Cai ĐH5QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

37 1511110569   Trương Thị Hiền Thảo Nữ 21/01/1997 Hà Nam ĐH5QĐ4 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

38 1511111027   Tạ Huyền Thanh Nữ 05/12/1997 Phú Thọ ĐH5QĐ5 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

39 1511110810   Dương Minh Hiếu Nam 08/11/1997 Hà Nội ĐH5QĐ6 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Trung bình

40 1511110647   Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 13/11/1997 Hà Nội ĐH5QĐ6 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

41 1511110864   Lê Minh Quân Nam 17/08/1997 Hà Nội ĐH5QĐ8 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

42 1511110671   Trần Thị Kim Chi Nữ 03/11/1997 Quảng Ninh ĐH5QĐ9 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

43 1511111418   Đậu Thị Hương Nữ 20/05/1997 Thanh Hoá ĐH5QĐ9 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

44 1511110649   Lê Minh Vũ Nam 14/03/1997 Thái Bình ĐH5QĐ9 Quản lý đất đai Quản lý đất đai Khá

45 1511100144   Đỗ Trung Hải Nam 03/09/1997 Yên Bái ĐH5QM2
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Trung bình

46 1511100402   Phan Xuân Tú Nam 20/03/1997 Lào Cai ĐH5QM2
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Khá

47 1511100937   Giàng A Hơ Nam 14/12/1997 Lai Châu ĐH5QM3
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Trung bình

48 1511100491   Đặng Quang Nhật Nam 10/07/1997 Hải Phòng ĐH5QM3
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Trung bình

49 1511102647   Nguyễn Văn Huy Nam 22/02/1996 Vĩnh Phúc ĐH5QM5
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Trung bình

50 1511101536   Nguyễn Tiến Nam Nam 03/10/1997 Phú Thọ ĐH5QM5
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Khá

51 1511101626   Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 28/06/1997 Hà Nội ĐH5QM5
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Khá
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52 1411100654   Nguyễn Xuân Tùng Nam 16/09/1996 Hà Nội ĐH5QM5
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Trung bình

53 1511102399   Cao Phương Anh Nữ 13/06/1997 Hà Nam ĐH5QM7
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Khá

54 1511100836   Nguyễn Trịnh Long Vũ Nam 28/10/1997 Thanh Hoá ĐH5QM7
Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
Trung bình

55 1511140545   Hoàng Quỳnh Anh Nữ 08/01/1997 Hà Nội ĐH5QTDL
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Trung bình

56 1511141281   Nguyễn Thị Hiền Anh Nữ 03/04/1997 Hà Nội ĐH5QTDL
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Khá

57 1511140224   Lê Thị Phương Linh Nữ 26/09/1997 Hà Nội ĐH5QTDL
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Khá

58 1511141254   Bùi Thị Huyền Trang Nữ 09/03/1997 Thái Bình ĐH5QTDL
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Khá

59 1511090478   Lê Đức Kiên Nam 26/03/1997 Vĩnh Phúc ĐH5TĐ Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Trung bình

60 1511040748   Lương Thùy Dung Nữ 30/08/1997 Lạng Sơn ĐH5TNN Quản lý tài nguyên nước Trung bình

61 1511162257   Nguyễn Hữu Duyên Nam 15/08/1997 Hải Phòng ĐH5TNN Quản lý tài nguyên nước Trung bình

62 1511161829   Đỗ Thị Hoa Nữ 24/08/1997 Nam Định ĐH5TNN Quản lý tài nguyên nước Khá

Cộng:62

Cộng: 10+02+62=74
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